
Trường  HTĐT Năm TN Ngành Xếp loại

1
DT.2025.2
024.643

ĐẶNG THỊ NAM BẮC 23/04/1994 Nữ Kinh Hà Tĩnh
VPCC ĐẶNG THỊ 
NAM BẮC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
LUẬT TP. HỒ CHÍ 
MINH

Chính quy 2016 LUẬT Khá Tiếng Anh

2
DT.2025.2
024.644

Dương Thành Chung 03/01/1980 Nam Kinh Nam Định UBND xã Nâm Nung
Trường Đại học trà 
vinh

Liên thông 2014 Luật
Trung 
bình khá

Tiếng Anh

3
DT.2025.2
024.668

Trần Văn  Dự 20/08/2003 Nam Kinh Lâm Đồng
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính quy 2025 Luật Giỏi Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

4
DT.2025.2
024.634

TRẦN HÀ MẠNH  DŨNG 07/11/1998 Nam Kinh Đắk Nông UBND xã Trường Xuân
Đại học Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch Thanh 
Hóa

Liên thông 2023 Luật Khá Tiếng Anh

5
DT.2025.2
024.652

Trần Hoàng Dương 03/04/2003 Nam Kinh Đắk Lắk
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính quy 2025 Luật Khá Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

6
DT.2025.2
024.667

Lê Thái Mỹ  Duyên 19/09/2002 Nữ Kinh Đắk Lắk
Huyện Đoàn Huyện 
Krông Năng

Trường Đại Học Công 
Nghệ Thành Phố Hồ 
Chí Minh

Chính quy 2025 Luật Khá Tiếng Anh

7
DT.2025.2
024.649

Lê Thị Hương Giang 10/03/1986 Nữ Kinh Ninh Bình
Công ty đấu giá hợp 
danh Đại An

Trường Đại Học Lạc 
Hồng

Chính quy 2021 Luật Kinh Tế Giỏi Tiếng Anh

8
DT.2025.2
024.639

Vũ Hoàng Ngân Hà 03/06/2003 Nữ Kinh Thái Nguyên
Công ty TNHH Thương 
mại quốc tế CCN Việt 
Nam

Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính quy 2025 Luật Giỏi Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

9
DT.2025.2
024.650

Kiên Thị Thanh  Hằng 07/08/2003 Nữ
Khme
r

Khánh Hoà
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính quy 2025 Luật Giỏi Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

10
DT.2025.2
024.656

Nguyễn Phương  Hằng 31/08/2003 Nữ Kinh Đắk Lắk
Trường đại học Luật 
Hà Nội

Chính quy 2025 Luật Giỏi Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

Ngoại ngữ Lý do miễn thi

Thí sinh kiểm tra các thông tin dự tuyển, đặc biệt là các thông tin về ưu tiên, miễn thi/phải thi ngoại ngữ
Trong trường hợp cần điều chỉnh, thí sinh phản hồi tới địa chỉ email: daotaosaudaihoc@hlu.edu.vn hoặc số hotline: 0964610220

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Thí sinh đủ điều kiện dự tuyển (Đợt tuyển sinh Thạc sĩ đợt 2 năm 2025 tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk)

Ngành: Luật dân sự và tố tụng dân sự

Đại học
Ưu tiên

Số 
TT

Họ tên Ngày sinh
Giới 
tính

Dân 
tộc

Nơi sinh Nơi công tácMã hồ sơ



Trường  HTĐT Năm TN Ngành Xếp loại
Ngoại ngữ Lý do miễn thi

Đại học
Ưu tiên

Số 
TT

Họ tên Ngày sinh
Giới 
tính

Dân 
tộc

Nơi sinh Nơi công tácMã hồ sơ

11
DT.2025.2
024.661

Lê Doãn Huấn 14/05/2003 Nam Kinh Đắk Lắk
Trường Đại học Luật 
Hà Nội 

Chính quy 2025 Luật Khá Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

12
DT.2025.2
024.624

Đặng Quốc  Hưng 02/03/1989 Nam Kinh Lâm Đồng Học viện Lục quân
Đại học Cảnh sát nhân 
dân

Chính quy 2012 Cử nhân Luật
Trung 
bình khá

Miễn thi Bậc 3/6

13
DT.2025.2
024.633

Vũ Mai Hương 08/01/2003 Nữ Kinh Gia Lai
Công ty đấu giá hợp 
danh Gia Lai Kon Tum

Đại học Luật Hà Nội Chính quy 2025
Luật Chất 
lượng cao

Giỏi

Thí sinh tốt nghiệp chương 
trình đào tạo chất lượng cao 
các ngành luật của các cơ sở 
đào tạo được Bộ Giáo dục 
và Đào tạo cho phép

Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

14
DT.2025.2
024.622

Võ Đức  Lâm 06/09/2002 Nam Kinh Phú Yên
Trường Đại học Công 
nghiệp Thành phố Hồ 
Chí Minh

Chính quy 2025 Luật kinh tế Giỏi Tiếng Anh

15
DT.2025.2
024.672

Lê Thị Lan 13/02/1990 Nữ Kinh Thanh Hoá
Trường Đại học Kinh 
tế - Luật, Đại học Quốc 
gia Tp. Hồ Chí Minh

Chính quy 2013 Luật Khá Tiếng Anh

16
DT.2025.2
024.621

Lưu Thị Huệ  Linh 14/03/2002 Nữ Kinh Đắk Lắk Học viện Toà án Chính quy 2024 Luật Khá Tiếng Anh

17
DT.2025.2
024.663

Phạm Đào Gia Long 14/09/2000 Nam Kinh Đắk Lắk
Trường Đại Học Đà 
Lạt

Chính quy 2025 Luật Khá Tiếng Anh

18
DT.2025.2
024.637

Lê Quang  Mạnh 10/10/2002 Nam Kinh Đắk Lắk
Trường Đại học Công 
Nghiệp Thành Phố Hồ 
Chí Minh

Chính quy 2024 Luật Kinh Tế Khá Tiếng Anh

19
DT.2025.2
024.655

Dương Nguyên Hải  Nam 08/02/2003 Nam Kinh Bình Thuận
Trường Đại học Luật 
Hà Nội Phân Hiệu Đắk 
Lắk 

Chính quy 2025 Luật Khá Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

20
DT.2025.2
024.665

Phan Thị Bích Ngọc 10/09/2003 Nữ Kinh Đắk Lắk Đại học Luật Hà Nội Chính quy 2025 Luật Giỏi Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

21
DT.2025.2
024.666

Tô Lê Bảo  Ngọc 24/10/2003 Nữ Kinh Đắk Lắk
Trường Đại Học Luật 
Hà Nội

Chính quy 2025 Luật Giỏi Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

22
DT.2025.2
024.627

Lê Thị Hồng Nhung 15/05/1998 Nữ Kinh Khánh Hoà
Trường Đại học Kinh 
tế - Luật

Vừa học 
vừa làm 
(Tại chức)

2024 Luật Kinh tế Khá Tiếng Anh

23
DT.2025.2
024.625

Nguyễn Đình Phan 21/07/1999 Nam Kinh Đắk Lắk
Tòa án nhân dân TP. 
Buôn Ma Thuột, tỉnh 
Đắk Lắk

Trường Đại học Luật 
thành phố Hồ Chí 
Minh

Chính quy 2021 Luật Khá Tiếng Anh



Trường  HTĐT Năm TN Ngành Xếp loại
Ngoại ngữ Lý do miễn thi

Đại học
Ưu tiên

Số 
TT

Họ tên Ngày sinh
Giới 
tính

Dân 
tộc

Nơi sinh Nơi công tácMã hồ sơ

24
DT.2025.2
024.640

Võ Hồng Phúc 13/04/2001 Nam Kinh Đắk Lắk
Trường Đại học Luật 
thành phố Hồ Chí 
Minh

Chính quy 2024 Luật Khá Tiếng Anh

25
DT.2025.2
024.653

Trịnh Đức  Quyền 28/09/2003 Nam Kinh Đắk Lắk
Trường Đại Học Luật 
Hà Nội

Chính quy 2025 Luật Khá Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

26
DT.2025.2
024.638

NGUYỄN HỮU THÀNH 15/01/2003 Nam Kinh Hải Phòng
Công ty TNHH Thương 
mại quốc tế CCN Việt 
Nam

Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính quy 2025 Ngành Luật Giỏi Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

27
DT.2025.2
024.635

Võ Phúc Thiện 13/04/1994 Nam Kinh Đắk Lắk
Công ty Cổ phần Đòn 
Gánh

Đại Học Trà Vinh Từ xa 2024 Luật Khá Tiếng Anh

28
DT.2025.2
024.623

Nguyễn Thị Thương 11/03/1994 Nữ Kinh Đắk Lắk
Văn phòng luật sư 
Nguyễn Mai Hiệp

Trường Đại học Kinh 
tế - Luật

Chính quy 2016 Luật kinh tế Khá Tiếng Anh

29
DT.2025.2
024.618

Phạm Thị Thuý 11/07/1989 Nữ Kinh Gia Lai
Toà án nhân dân huyện 
Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

Trường Đại Học Luật 
thành phố Hồ Chí 
Minh

Chính quy 2012 Luật
Trung 
bình khá

Tiếng Anh

30
DT.2025.2
024.654

Nông Thị Khương Trà 18/04/2002 Nữ Tày Đắk Lắk Văn Phòng Luật
Trường Đại Học Luật 
Thành Phố Hồ Chí 
Minh

Chính quy 2024 Luật Khá

 Người dân tộc thiểu số có 
hộ khẩu thường trú từ 2 năm 
trở lên ở địa phương được 
quy định là Khu vực 1

Tiếng Anh

31
DT.2025.2
024.675

Nguyễn Hoàng Phương  Trâm 14/08/2003 Nữ Kinh Quảng Ngãi
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính quy 2025  Luật Giỏi Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

32
DT.2025.2
024.674

Mai Ngọc Trinh 07/07/1993 Nữ Kinh Đắk Lắk
Văn phòng Công chứng 
Tây Nguyên

Trường Đại học Luật 
TP.Hồ Chí Minh

Chính quy 2015 Luật Khá Tiếng Anh

33
DT.2025.2
024.647

PHÙNG ĐÌNH NHƯ  TÚ 18/09/1995 Nam Kinh Đắk Lắk
Công ty TNHH Công 
Nghiệp Ôtô Đắk Lắk

Đại Học Vinh
Vừa học 
vừa làm 
(Tại chức)

2020 Luật
Trung 
bình khá

Tiếng Anh

34
DT.2025.2
024.642

Nguyễn Minh  Tuấn 18/04/1976 Nam Kinh Khánh Hoà
Phòng Tư pháp thành 
phố Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa

Đại học Dân lập Đông 
Đô

Chính quy 2000 Luật Kinh tế Khá Tiếng Anh


